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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
(Từ 20/4/2010 đến 20/5/2010 )

     

 Tin từ: - Khu vực Hà Nội: Công ty Dược phẩm TW1, Sở Y tế Hà nội.

  - Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang:  Công ty dược phẩm TW2, Trung tâm bán sỉ Quận 11, Phòng Quản lý Dược - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

  - Khu vực miền trung:  Công ty Dược TW3 Đà Nẵng. 

1. Tình hình chung 

Trong tháng qua, thị trường Dược phẩm nhìn chung vẫn ổn định. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ không đáng kể, sức mua tương đối chậm. Giá một số nguyên liệu kháng sinh, hạ sốt, chống viêm nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ giảm nhẹ.
Qua khảo sát 60 cơ sở có 24 cơ sở có điều chỉnh giá một số mặt hàng. Trong 6540 lượt mặt hàng được khảo sát, bao gồm cả thuốc nội và thuốc nhập ngoại, có một số mặt hàng điều chỉnh giá, cụ thể như sau:

   1.1. Thuốc nội  

      a) Khu vực Hà Nội

Có 42 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỉ lệ gần  0,64% so với tổng số các mặt hàng khảo sát, mức tăng trung bình 6,1% và 20 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0.31%, với mức giảm trung bình khoảng 5,9%.

Sau đây là một số mặt hàng điều chỉnh giá:

	Stt
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Thay đổi giá (đồng Việt Nam)
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	
	Tháng 4/2010
	Tháng 5/2010
	

	1
	Clorocid 0.25g
	Vỉ
	2,300
	2,500
	               9     

	2
	Ery 0.5g
	Hộp
	88,000
	95,000
	               8     

	3
	Mekocitin
	Hộp
	3,150
	3,400
	               8     

	4
	Vitamin A
	Hộp
	16,000
	17,000
	               6     

	5
	Ery 0.25g
	Hộp
	50,000
	53,000
	               6     

	6
	Novogyl
	Hộp
	14,000
	15,000
	               7     

	7
	Cephalexin 500mg
	Hộp
	69,500
	70,000
	               1     

	8
	Amoxicilin 500mg
	Hộp
	53,500
	54,000
	               1     

	9
	Salonpas
	Hộp
	156,000
	163,000
	               4     

	10
	Chè Atiso 
	Hộp
	8,800
	8,700
	-              1     

	11
	Sulpirit
	Hộp
	30,000
	27,000
	-            10     

	12
	Zymicin
	Hộp
	25,000
	23,000
	-              8     

	13
	Getrinin
	Hộp
	6,000
	5,600
	-              7     

	14
	Panadol
	Hộp
	58,000
	57,000
	-              2     

	15
	My vita
	Tuýp
	11,000
	10,000
	-              9     

	16
	Enpovid A-D
	Hộp
	16,000
	15,500
	-              3     

	17
	Alphabefex
	Hộp
	6,000
	5,800
	-              3     

	18
	Listerin
	Chai
	30,000
	29,000
	-              3     

	19
	Nagaroten
	Lọ
	29,000
	28,000
	-              3     


   b) Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng 

      
Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, nhìn chung các mặt hàng đều ổn định, một số thuốc có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ không nhiều.

   c) Khu vực TP.Hồ Chí Minh

      
Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, nhìn chung giá thuốc nội ổn định. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá, tỉ lệ tăng giảm khoảng 5%.
1.2. Thuốc ngoại
Có 25 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỉ lệ 0,38% so với tổng số mặt hàng khảo sát, với tỉ lệ tăng trung bình 6,5% và 27 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0,41% với tỉ lệ giảm trung bình khoảng 5,2%.


Dưới đây là một số mặt hàng điều chỉnh giá:
	Stt
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Thay đổi giá (đồng Việt Nam)
	Tỷ lệ

(%)

	
	
	
	Tháng 4/2010
	Tháng 5/2010
	

	1
	Zinnat 125mg gói
	Hộp
	132,000
	143,000
	8

	2
	Zinnat 125mg siro
	Lọ
	110,000
	118,000
	7

	3
	V-Rohto
	Lọ
	29,500
	30,500
	3

	4
	Exomuc
	Hộp
	98,000
	104,000
	6

	5
	Multi pluss
	Tuýp
	23,500
	25,300
	8

	6
	Urgo bé
	Hộp
	29,000
	30,000
	3

	7
	Bepanthen
	Tuýp
	37,000
	40,000
	8

	8
	Clamoxyl 250mg
	Hộp
	53,500
	55,000
	3

	9
	Eumovat
	Tuýp
	19,000
	20,500
	8

	10
	Demovate
	Tuýp
	41,000
	44,000
	7

	11
	Zinnat 500mg
	Hộp
	260,000
	240,000
	-              8

	12
	Augmentin 500mg
	Hộp
	125,000
	120,000
	-              4

	13
	Rovamycin
	Hộp
	75,000
	73,000
	-              3

	14
	Effexin tai
	Lọ
	40,000
	39,000
	-              3

	15
	Enyd 5
	Hộp
	70,500
	69,000
	-              2

	16
	Enyd 10
	Hộp
	99,000
	98,000
	-              1

	17
	Cariton
	Hộp
	120,000
	114,000
	-              5

	18
	Clinda 150
	Hộp
	87,000
	85,000
	-              2

	19
	Neocacin
	Hộp
	165,000
	160,000
	-              3


1.3 Nguyên liệu nhập khẩu dùng làm thuốc
     
 Giá một số nguyên liệu như: Kháng sinh, hạ sốt, vitamin nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ  ổn định, một số mặt hàng tăng giá nhẹ. 
Cụ thể:
	Stt
	Tên nguyên liệu
	Xuất xứ
	Giá chưa có  VAT (VNĐ/Kg)
	Tỉ lệ (%)

	
	
	
	Tháng 04/2010
	Tháng 05/2010
	

	1
	Cefaclor
	Ấn Độ
	4.202.000
	4.202.000
	0

	2
	Vitamin B6
	Trung Quốc
	328.520
	342.000
	4,1

	3
	Vitamin B1
	-
	276.950
	277.400
	0,2

	4
	Vitamin C
	-
	194.820
	194.820
	0

	5
	Sulfamethoxazol
	-
	191.000
	191.000
	0

	6
	Paracetamol
	-
	74.490
	76.000
	2,0


 2. Dự báo 
     
Dự báo tháng tới thị trường dược phẩm trong nước ít có biến động về giá cả. Giá thuốc sản xuất trong nước có thể tăng giảm nhẹ do phụ thuộc giá nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu từ nước ngoài và sự thay đổi của tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các đồng ngoại tệ mạnh. Một số mặt hàng thuốc thành phẩm nhập khẩu có thể tăng ít do tỉ giá giữa đồng đôla Mỹ, đồng Euro và đồng Việt Nam tăng theo thị trường. Nguồn cung ứng thuốc đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

	Nơi nhận:

- Tổ Điều hành thị trường trong nước;   

- Bộ Tài chính;  

- Lưu VPHH. 
 
                                                      

                                     
	KT.CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phạm Văn Quân



